
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 30/6/2025
H29.109-

250613-0149

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

NGÔI NHÀ BIA VIỆT NAM

20 CỘNG HOÀ, Phường 

12, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
16/6/2025 14/07/2025

2 30/6/2025
H29.109-

250613-0427
HỘ KINH DOANH BÀ BÔNG

21 Trần Tấn, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ; Sản xuất 

món ăn, thức ăn chế 

biến sẵn

16/6/2025 14/07/2025

3 30/6/2025
H29.109-

250609-0421

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ JEBS VIỆT NAM TẠI TP HỒ 

CHÍ MINH - NHÀ HÀNG 

PEPPER LUNCH - AEON.

Gian hàng T24, Tầng 3, 

TTTM AEON Tân Phú, 

Số 30 Tân Thắng, 

phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú., Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú

 Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Cửa hàng)
17/6/2025 15/07/2025

4 30/6/2025
H29.109-

250618-0176

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HƯỚNG

198 đường Hồng Lạc, 

phường 11, Quận Tân 

Bình

Chế biến đậu hủ 25/6/2025 10/07/2025

5 30/6/2025
H29.109-

250624-0420
HỘ KINH DOANH ĐỨC TOÀN

29D Đường số 2, Khu 

phố 21, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình 

Tân

xay, đóng gói: cà 

phê, đậu nành
25/6/2025 10/07/2025

6 30/6/2025
H29.109-

250623-0190

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH ĐẠT FOODS

730/1/39/9A Hương Lộ 

2, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân

Cắt, đóng gói, kinh 

doanh: thịt, thuỷ sản
25/6/2025 10/07/2025

7 30/6/2025
H29.109-

250605-0018

CÔNG TY TNHH CHEONGDAM 

THẢO ĐIỀN

06 đường 11, Phường 

Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/6/2025 15/07/2025

8 30/6/2025
H29.109-

250612-0141

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD NGÔ 

QUYỀN 52 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP

52 Ngô Quyền, Khu phố 

2, Phường Hiệp Phú, 

Thành phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

kèm theo

17/6/2025 15/07/2025

9 30/6/2025
H29.109-

250613-0133

CÔNG TY TNHH PTV HUỲNH 

LÊ

24B1, đường 359, Khu 

phố 5, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/6/2025 15/07/2025

10 30/6/2025
H29.109-

250616-0329

CÔNG TY TNHH ĐẦU BẾP 

NGƯỜI PHÁP

94 đường Xuân Thủy, 

Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/6/2025 15/07/2025

11 30/6/2025
H29.109-

250609-0266

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM- CỬA 

HÀNG FAMILYMART BS15 - 

THE OASIS

1.09 tầng 1, tòa nhà 

chung cư BS15 thuộc 

khu nhà ở cao tầng - Dự 

án khu dân cư và công 

viên Phước Thiện, 88 

Phước Thiện, Khu phố 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống  

(Quầy hàng)

18/6/2025 16/07/2025

12 30/6/2025
H29.109-

250612-0058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG VISSAN-CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

KỸ NGHỆ SÚC SẢN-TRUNG 

TÂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG VISSAN

65A đường 339, Phường 

Phước Long B, Thành 

phố Thủ Đức 

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC ĐÍNH 

KÈM

18/6/2025 16/07/2025

13 30/6/2025
H29.109-

250616-0280

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

LẠC MỸ VIỆT - NHÀ HÀNG 

LẠC THÁI

71/1-2-3-4 Mạc Thị 

Bưởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng)
18/6/2025 16/07/2025

14 30/6/2025
H29.109-

250619-0312

HỘ KINH DOANH HỶ KÝ MÌ 

GIA

52 Nguyễn Sơn Hà, 

Phường 05, Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
20/6/2025 18/07/2025

15 30/6/2025
H29.109-

250614-0291

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13 - 

 CÔNG TY TNHH LH MAX 

VIỆT NAM

64 Đường Vĩnh Hội, 

Phường 04, Quận 4

Cửa hàng Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống 

20/6/2025 18/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 30/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 30/6/2025
H29.109-

250619-0063
HỘ KINH DOANH RENJIRO

Tầng trệt, Số 8A/E3 (mặt 

sau) Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
23/6/2025 21/07/2025

17 30/6/2025
H29.109-

250621-0204

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

MIRAI

8A/E6 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
23/6/2025 21/07/2025

18 30/6/2025
H29.109-

250621-0240

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG N 

JOIE

15A/39 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
23/6/2025 21/07/2025

19 30/6/2025
H29.109-

250606-0062

HỘ KINH DOANH HIỀN CƠM 

GÀ PHÚ YÊN

356 Trường Sa, Phường 

2, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

20 30/6/2025
H29.109-

250612-0369

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI BREAD AND 

SALT

391 Lê Quang Định, 

Phường 5, Quận Bình 

Thạnh

Sản xuất bánh kem 18/6/2025 16/07/2025

21 30/6/2025
H29.109-

250610-0030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SỰ KIỆN LEO

121 Phùng Văn Cung, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

22 30/6/2025
H29.109-

250606-0355

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

BÀ CHỊ HAI

51 Đặng Văn Ngữ, 

Phường 13, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

23 30/6/2025
H29.109-

250614-0218
HỘ KINH DOANH KIIN THÁI

53 đường số 44, Phường 

14, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

24 30/6/2025
H29.109-

250613-0001
HỘ KINH DOANH TIẾN ĐẠT

135 Bùi Đình Túy, 

Phường 14, Quận Bình 

Thạnh

Rang, xay, đóng gói 

cà phê
25/6/2025 10/07/2025

25 30/6/2025
H29.109-

250614-0014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MÊ LAI

85A Nguyễn Thị Định, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

26 30/6/2025
H29.109-

250618-0335

CÔNG TY TNHH SHINJI K VIỆT 

NAM

18 Trần Ngọc Diện, 

Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

27 30/6/2025
H29.109-

250527-0231

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 216 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

34 Đường số 12, KP 5, 

Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
18/6/2025 16/07/2025

28 30/6/2025
H29.109-

250609-0237

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM 

- CỬA HÀNG THỨC ĂN 

NHANH JOLLIBEE 

MOONLIGHT

L1-09, 10 Tầng 1 Cao ốc 

Chung cư Moonlight 

Residences, số 102 Đặng 

Văn Bi, Phường Bình 

Thọ, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

29 30/6/2025
H29.109-

250605-0359

HỘ KINH DOANH QUÁN MỲ 

CAY TÊ

133B Hoàng Diệu 2, 

Khu phố 3, Phường Linh 

Trung, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

30 30/6/2025
H29.109-

250611-0370

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

CHINH CHU RANG F.S TẠI 

TP.HCM

Số 9 Đường 13, Khu Phố 

4, Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

31 30/6/2025
H29.109-

250604-0128

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI 

DỊCH VỤ NOBU

2/105B đường Song 

Hành Quốc Lộ 22, ấp 

đình, Xã Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng)
24/6/2025 22/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 30/6/2025
H29.109-

250529-0262

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

555 Tỉnh Lộ 7, Tổ 4, ấp 

Mỹ Khánh B, xã Thái 

Mỹ, Huyện Củ Chi

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
24/6/2025 22/07/2025

33 30/6/2025
H29.109-

250608-0024

CÔNG TY TNHH SX-TM-XNK 

QUỐC THẮNG

27 Đường 405, Ấp 2, Xã 

Phước Vĩnh An, Huyện 

Củ Chi

Sản xuất bánh tráng 24/6/2025 22/07/2025

34 30/6/2025
H29.109-

250616-0483

CHI NHÁNH HÓC MÔN - CÔNG 

TY TNHH 1864 CAFÉ

144/1K Ấp Tân Thới 2, 

Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc 

Môn

Chế biến cà phê hạt, 

cà phê bột.
25/6/2025 10/07/2025

35 30/6/2025
H29.109-

250624-0162

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HỒ VINH

100 Phan Văn Hớn, Ấp 

5, xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn

Đóng gói me 25/6/2025 10/07/2025

36 30/6/2025
H29.109-

250625-0307

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

CHỒN BUÔN MÊ HOÀNG GIA 

TRANG

58/2B ấp Trung Lân, xã 

Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn

Xay, đóng gói cà phê 25/6/2025 10/07/2025

37 30/6/2025
H29.109-

250624-0164

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM TRÚC THỊNH

H1.188-190 Chợ Đầu 

Mối NSTP Bình Điền, 

Đường Quản Trọng 

Linh, Phường 7, Quận 8

kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm
25/6/2025 10/07/2025

38 30/6/2025
H29.109-

250618-0229

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

CHẾ BIẾN RAU CỦ QUẢ HIỆP 

QUỲNH

43 đường số 3, khu dân 

cư Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8

Kinh doanh rau, củ, 

quả, nấm
25/6/2025 10/07/2025

39 30/6/2025
H29.109-

250623-0475

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - 

 CÔNG TY TNHH NAM ANH 

FOODS

Sạp H1-200 - chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, đường 

Nguyễn Văn Linh, 

Phường 7, Quận 8

Kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm
25/6/2025 10/07/2025

40 30/6/2025
H29.109-

250623-0484

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

ĐẠO

A1/3A ấp 1, xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh
Sản xuất cá khô 25/6/2025 10/07/2025

41 30/6/2025
H29.109-

250623-0486
CÔNG TY TNHH VĂN TRÃI

D1-056 Chợ Đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Đường Quản 

Trọng Linh, Phường 7, 

Quận 8

Kinh doanh thủy hải 

sản
25/6/2025 10/07/2025

42 30/6/2025
H29.109-

250623-0491

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU MỸ HẠNH

3-105 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thực Phẩm 

Bình Điền, đường 

Nguyễn Văn Linh, 

Phường 7, Quận 8

Kinh doanh rau, củ, 

quả
25/6/2025 10/07/2025


